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TÓM TẮT: 
Trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ gia tăng mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, đặc biệt từ phía Hoa Kỳ – đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, bài viết phân tích tác động của chính sách thuế quan của Mỹ đối với thương mại song phương và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Dựa trên phương pháp tiếp cận định tính và định lượng, nghiên cứu tập trung làm rõ hai nội dung chính: (1) đặc điểm và xu hướng chính sách thuế quan của Mỹ đối với Việt Nam giai đoạn 2017–2024, bao gồm thuế với thép, gỗ, dệt may, điện tử và các biện pháp rào cản phi thuế; (2) đánh giá tác động đến kim ngạch xuất khẩu, chi phí tuân thủ và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng. Nghiên cứu cũng đối sánh chính sách ứng phó của Việt Nam với Trung Quốc và một số nước ASEAN, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm. Kết quả cho thấy Việt Nam cần chuyển sang mô hình hoạch định chính sách thương mại dựa trên quản trị rủi ro, đẩy mạnh khai thác FTA, đa dạng hóa thị trường và cải cách thể chế đồng bộ nhằm nâng cao năng lực thích ứng trong kỷ nguyên hậu toàn cầu hóa.
Từ khóa: US tariffs, trade policy, Vietnam exports, post-globalization, protectionism

MỞ ĐẦU
Bối cảnh gia tăng chủ nghĩa bảo hộ toàn cầu sau đại dịch
Sau đại dịch Covid-19, thế giới bước vào một giai đoạn tái định hình sâu sắc các cấu trúc kinh tế và thương mại toàn cầu. Toàn cầu hóa – vốn từng được xem là xu thế không thể đảo ngược – nay đang phải đối mặt với làn sóng phản ứng từ các quốc gia theo hướng “phi toàn cầu hóa” và “an ninh hóa kinh tế”. Nhiều nền kinh tế lớn, đặc biệt là Hoa Kỳ, đã tái thiết lập chính sách bảo hộ nhằm kiểm soát chuỗi cung ứng chiến lược, bảo vệ sản xuất nội địa và giảm phụ thuộc vào các thị trường bên ngoài. Các công cụ được sử dụng bao gồm: tăng thuế nhập khẩu, siết chặt quy định xuất xứ, rào cản kỹ thuật và các biện pháp phòng vệ thương mại như chống bán phá giá và chống trợ cấp. Bối cảnh này tạo nên một môi trường thương mại quốc tế nhiều rủi ro và bất định – đặc biệt bất lợi cho những nền kinh tế đang phát triển, có độ mở lớn như Việt Nam.
Vai trò đặc thù của Mỹ với tư cách đối tác thương mại số 1 của Việt Nam
Trong hệ sinh thái thương mại của Việt Nam, Hoa Kỳ giữ một vị trí đặc biệt quan trọng. Tính đến năm 2023, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 27% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa. Các nhóm ngành chủ lực như dệt may, da giày, đồ gỗ, điện tử và thủy sản phụ thuộc phần lớn vào thị trường này. Tuy nhiên, chính sách thương mại của Hoa Kỳ đang chuyển dịch mạnh theo hướng bảo hộ. Dưới thời Tổng thống Donald Trump và cả sau đó, chính quyền Hoa Kỳ đã liên tục áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại đối với hàng hóa nhập khẩu, bao gồm cả từ Việt Nam. Các vụ điều tra chống bán phá giá, áp thuế trừng phạt, gia tăng tiêu chuẩn kỹ thuật và siết xuất xứ ngày càng phổ biến. Điều này đặt ra thách thức lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, khi phải đối mặt với các rào cản phi thuế ngày càng tinh vi và khắt khe từ đối tác thương mại số một.
Lý do và mục tiêu nghiên cứu
Trước xu thế gia tăng bảo hộ và vai trò then chốt của Hoa Kỳ trong thương mại Việt Nam, việc nghiên cứu chính sách thuế quan của Hoa Kỳ và rút ra các bài học chính sách thương mại cho Việt Nam là yêu cầu mang tính chiến lược. Bài viết này được thực hiện nhằm phục vụ ba mục tiêu chính:
(1) Phân tích xu hướng và đặc điểm chính sách thuế quan của Hoa Kỳ đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam trong giai đoạn hậu toàn cầu hóa;
(2) Đánh giá tác động của các chính sách này đến thương mại song phương, chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam;
(3) Đề xuất các bài học kinh nghiệm và kiến nghị chính sách phù hợp, nhằm giúp Việt Nam chủ động thích ứng, củng cố vị thế thương mại, và nâng cao sức chống chịu trước các cú sốc bảo hộ trong tương lai.
CƠ SỞ LÝ THUYẾT / PHƯƠNG PHÁP
1. Cơ sở lý thuyết
Bài viết dựa trên hai lý thuyết kinh tế cơ bản để phân tích bối cảnh và đề xuất chính sách thương mại cho Việt Nam trong thời kỳ gia tăng chủ nghĩa bảo hộ:
1.1. Lý thuyết lợi thế so sánh (Comparative Advantage Theory)
Ra đời từ mô hình Ricardo, lý thuyết lợi thế so sánh khẳng định rằng mỗi quốc gia nên chuyên môn hóa vào những ngành mà họ có chi phí cơ hội sản xuất thấp hơn, từ đó tối ưu hóa phúc lợi thông qua thương mại quốc tế. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng, lý thuyết này được mở rộng để bao gồm không chỉ yếu tố năng suất mà cả yếu tố thể chế, môi trường đầu tư và cam kết quốc tế. Đối với Việt Nam – quốc gia có thế mạnh trong các ngành thâm dụng lao động – việc tận dụng lợi thế so sánh gắn với các hiệp định thương mại (FTA, CPTPP, EVFTA…) là chìa khóa để duy trì tăng trưởng xuất khẩu và giảm thiểu rủi ro từ rào cản thương mại mới do các nước lớn như Hoa Kỳ áp đặt.
1.2. Lý thuyết đa dạng hóa rủi ro thương mại (Trade Risk Diversification Theory)
Theo lý thuyết này, việc phụ thuộc quá mức vào một hoặc vài đối tác thương mại chủ lực sẽ khiến nền kinh tế dễ tổn thương trước những cú sốc chính sách, đặc biệt là trong điều kiện chủ nghĩa bảo hộ ngày càng mạnh mẽ. Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và chuỗi cung ứng được xem là chiến lược ứng phó hiệu quả nhằm phân tán rủi ro và nâng cao năng lực chống chịu thương mại. Lý thuyết này là nền tảng để đánh giá vai trò của các FTA trong việc mở rộng không gian thị trường cho Việt Nam, qua đó giảm sự lệ thuộc vào thị trường Hoa Kỳ.
2. Phương pháp nghiên cứu
Bài viết áp dụng cách tiếp cận kết hợp giữa phương pháp định tính và định lượng nhằm bảo đảm tính toàn diện và tính thực tiễn của kết quả nghiên cứu:
2.1. Phương pháp nghiên cứu định tính
Phân tích chính sách và văn kiện chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ, Việt Nam và các tổ chức quốc tế (WTO, WB, OECD…) nhằm xác định xu hướng, mục tiêu và tác động của chính sách thuế quan Hoa Kỳ đối với thương mại Việt Nam. Bên cạnh đó, bài viết tiến hành đối chiếu quốc tế (comparative policy analysis) để so sánh phản ứng chính sách của các quốc gia ASEAN, Trung Quốc và Hàn Quốc trong bối cảnh tương tự, từ đó rút ra bài học cho Việt Nam.
2.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng
Dữ liệu thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ giai đoạn 2010–2023 được thu thập từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, UN Comtrade và World Bank. Trên cơ sở này, mô hình hồi quy chênh lệch (Difference-in-Differences – DID) được áp dụng để đo lường tác động của chính sách thuế quan Hoa Kỳ đến kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, bằng cách so sánh tăng trưởng xuất khẩu giữa nhóm ngành chịu tác động trực tiếp (như dệt may, thép, gỗ, điện tử…) và nhóm ngành ít chịu tác động, trước và sau khi các chính sách bảo hộ được ban hành (giai đoạn từ 2017 trở đi).
Mô hình định lượng giúp kiểm chứng mức độ tác động của các chính sách bảo hộ đến thương mại song phương, đồng thời cung cấp cơ sở thực tiễn cho các khuyến nghị chính sách mang tính khả thi và có sức thuyết phục hơn.
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
1. Phân tích xu hướng và tác động của chính sách thuế quan Mỹ đối với Việt Nam
1.1. Xu hướng và đặc điểm chính sách thuế quan của Hoa Kỳ trong giai đoạn hậu toàn cầu hóa
Từ năm 2017, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19, Hoa Kỳ bắt đầu chuyển hướng từ thương mại tự do sang chủ nghĩa bảo hộ có chọn lọc. Dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump (nhiệm kỳ đầu), các chính sách thương mại của Mỹ được thiết kế nhằm bảo vệ lợi ích sản xuất nội địa, kiểm soát nhập siêu và tái thiết chuỗi cung ứng chiến lược. Điều này thể hiện rõ qua việc Mỹ rút khỏi TPP, gia tăng thuế quan với Trung Quốc và nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump (theo các kịch bản chính sách được dự báo bởi Brookings Institution, Peterson Institute và CSIS), xu hướng bảo hộ thương mại tiếp tục được đẩy mạnh với ba đặc điểm chính:
1. Áp dụng thuế đối ứng mở rộng, không chỉ với Trung Quốc mà với cả các nền kinh tế có thặng dư thương mại lớn với Hoa Kỳ, trong đó có Việt Nam – quốc gia có thặng dư thương mại song phương lớn thứ 6 với Mỹ trong năm 2023 (khoảng 105 tỷ USD) [1], [2].
2. Gia tăng mức thuế nhập khẩu cơ bản (Most Favored Nation – MFN) đối với một loạt nhóm hàng chiến lược, bao gồm: thép, gỗ dán, thiết bị điện tử, pin năng lượng, linh kiện công nghệ cao, mà Việt Nam đang xuất khẩu với quy mô lớn sang thị trường Mỹ [4].
3. Khôi phục và mở rộng danh sách quốc gia bị giám sát tiền tệ và gian lận thương mại, đi kèm với các biện pháp điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp và tránh né xuất xứ (circumvention). Việt Nam từng bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa vào danh sách giám sát thao túng tiền tệ năm 2020 [3].
Bảng 1. Một số diễn biến chính sách thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Việt Nam (2017–2024)
	Nhóm hàng
	Biện pháp áp dụng
	Năm áp dụng
	Mức thuế/Quy định
	Ghi chú

	Thép & nhôm
	Chống bán phá giá (AD), chống trợ cấp (CVD)
	2017–2023
	25%–35%
	Mở rộng từ tranh chấp với Trung Quốc

	Gỗ dán, tủ gỗ
	Điều tra xuất xứ và áp thuế tránh né
	2019–2022
	Thuế AD/CVD 55%–183%
	Bộ Thương mại Mỹ khẳng định gian lận xuất xứ

	Dệt may
	Tăng kiểm tra xuất xứ, lao động cưỡng bức
	2021–2024
	Trì hoãn nhập khẩu, gia tăng chứng nhận ESG
	Gắn với Đạo luật Uyghur Forced Labor Prevention Act

	Điện tử
	Điều tra trợ cấp, truy xuất chuỗi cung ứng
	2022–2024
	Thuế phòng vệ lên đến 18%
	Tăng giám sát nhà cung cấp của Apple, Intel


Nguồn: Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC), USTR Reports (2023), WTO Center [4], Vietnam Briefing [11]

Phân tích đặc điểm nổi bật trong chính sách thuế quan giai đoạn này:
· Tính chiến lược cao: Chính sách không đơn thuần là biện pháp kinh tế, mà còn phục vụ chiến lược địa chính trị và “tái công nghiệp hóa nước Mỹ” (Reindustrialization) thông qua thu hút đầu tư về nước và giảm phụ thuộc chuỗi cung ứng nước ngoài.
· Tác động lan tỏa sang Việt Nam: Dù không bị nhắm trực tiếp như Trung Quốc, Việt Nam lại bị coi là “quốc gia hưởng lợi gián tiếp” từ dòng dịch chuyển sản xuất và thương mại – điều dẫn đến sự gia tăng điều tra xuất xứ, truy xuất dòng vốn và tăng giám sát FDI từ Trung Quốc vào Việt Nam [2], [5].
· Thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam: Việc bị áp thuế đối ứng cao hoặc điều tra gian lận khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó trong việc duy trì đơn hàng, tăng chi phí chứng từ, kiểm định và mất lợi thế cạnh tranh.
🔍 Dự báo của Viện Peterson (PIIE, 2024) cho rằng nếu Mỹ tiếp tục theo đuổi chính sách thuế đối ứng như giai đoạn 2018–2020 trong một nhiệm kỳ tiếp theo của ông Trump, GDP toàn cầu có thể giảm 1,8% vào năm 2028, riêng Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nặng hơn mức trung bình do phụ thuộc thị trường Mỹ và tính mở của nền kinh tế.
1.2. Tác động đến thương mại song phương và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam
Chính sách thuế quan cứng rắn và các biện pháp bảo hộ thương mại ngày càng gia tăng từ phía Hoa Kỳ trong giai đoạn hậu toàn cầu hóa không chỉ tạo áp lực lên kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến năng lực cạnh tranh và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Sự suy giảm tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sang Hoa Kỳ
Dữ liệu từ Tổng cục Thống kê (GSO, 2024) và Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy sau giai đoạn tăng trưởng mạnh từ 2018 đến 2022, xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đã giảm 8,5% trong năm 2023, từ mức 114,2 tỷ USD xuống còn 104,5 tỷ USD. Đây là mức giảm đầu tiên kể từ năm 2016, cho thấy ảnh hưởng rõ rệt từ các biện pháp rào cản thương mại, siết chặt xuất xứ và điều tra chống bán phá giá từ phía Hoa Kỳ [1], [2].
Trong khi đó, các thị trường thuộc Hiệp định CPTPP như Nhật Bản, Canada và Úc lại ghi nhận xu hướng tăng trưởng tích cực, cho thấy dòng thương mại đang có dấu hiệu dịch chuyển sang các thị trường ít rủi ro hơn và có mức thuế quan ổn định hơn.
Bảng 1. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ và các thị trường CPTPP giai đoạn 2018–2023 (tỷ USD)
	Năm
	Hoa Kỳ
	Nhật Bản
	Canada
	Úc

	2018
	47,5
	18,9
	3,8
	3,5

	2020
	77,1
	20,1
	4,4
	4,1

	2022
	114,2
	22,9
	5,8
	5,0

	2023
	104,5
	24,2
	6,1
	5,4


Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam, GSO (2024); xử lý bởi tác giả.
Gia tăng chi phí tuân thủ và gánh nặng kỹ thuật
Việc bị áp thuế hoặc rơi vào diện điều tra phòng vệ thương mại khiến doanh nghiệp Việt Nam phải đầu tư nhiều hơn vào hoạt động chứng nhận xuất xứ, kiểm định chất lượng, truy xuất nguồn gốc và thực hiện các tiêu chuẩn ESG do phía Mỹ yêu cầu. Đặc biệt, các quy định như Đạo luật Ngăn chặn Lao động Cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ (UFLPA) đã tác động mạnh đến chuỗi cung ứng ngành dệt may, điện tử, da giày, buộc doanh nghiệp phải thay đổi nhà cung cấp nguyên phụ liệu, đồng thời chịu chi phí tuân thủ gia tăng [3], [6].
Theo khảo sát của VCCI (2024), khoảng 43% doanh nghiệp xuất khẩu sang Hoa Kỳ cho biết chi phí tuân thủ kỹ thuật và xuất xứ đã tăng từ 15–25% kể từ năm 2020. Điều này làm giảm lợi thế cạnh tranh về giá và kéo dài thời gian giao hàng – hai yếu tố then chốt trong chuỗi cung ứng hiện đại.
Nguy cơ dịch chuyển chuỗi cung ứng và dòng đầu tư
Một số tập đoàn FDI lớn trong lĩnh vực công nghệ và sản xuất thiết bị điện tử đã bắt đầu cân nhắc dịch chuyển đơn hàng ra khỏi Việt Nam nhằm tránh rủi ro từ các biện pháp thương mại của Hoa Kỳ. Chẳng hạn, tập đoàn Stanley Black & Decker và một số nhà thầu phụ của Apple đã điều chỉnh kế hoạch sản xuất sang Ấn Độ và Mexico trong năm 2023, chủ yếu do lo ngại Việt Nam bị điều tra xuất xứ và đối mặt với nguy cơ áp thuế phòng vệ [4].
Ngoài ra, nguồn vốn FDI mới từ các doanh nghiệp công nghệ Hoa Kỳ vào Việt Nam đã chững lại, với tốc độ tăng trưởng chỉ đạt 3,1% năm 2023, so với mức 8,7% năm 2021 (Bộ Kế hoạch & Đầu tư, 2024). Đây là tín hiệu cho thấy môi trường thương mại song phương đang chịu ảnh hưởng tiêu cực từ các biện pháp thuế quan và điều tra phòng vệ thương mại của Mỹ.
Chính sách thuế quan và các biện pháp rào cản phi thuế từ phía Hoa Kỳ không chỉ khiến xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này sụt giảm, mà còn tác động đến tính bền vững của chuỗi cung ứng và làm tăng chi phí cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Trong bối cảnh đó, việc mở rộng thị trường sang các nước CPTPP, đồng thời củng cố năng lực nội tại của doanh nghiệp là xu hướng tất yếu nhằm duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu và tránh rủi ro từ các cú sốc thương mại đơn phương.
2. ỨNG PHÓ CỦA VIỆT NAM TRƯỚC CHÍNH SÁCH THUẾ QUAN CỦA HOA KỲ
Trước làn sóng chủ nghĩa bảo hộ ngày càng gia tăng từ phía Hoa Kỳ – đặc biệt thông qua các biện pháp áp thuế, điều tra chống bán phá giá và rào cản kỹ thuật – Việt Nam đã chủ động triển khai một loạt biện pháp ứng phó ở cả cấp độ thị trường, chính sách và kỹ thuật nhằm duy trì ổn định thương mại song phương, bảo vệ năng lực cạnh tranh và giảm thiểu tác động tiêu cực tới doanh nghiệp trong nước.
2.1. Chuyển hướng thị trường và tận dụng hiệu quả các FTA
Trong bối cảnh thị trường Hoa Kỳ trở nên rủi ro hơn, Việt Nam đã đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa thị trường xuất khẩu thông qua việc tham gia và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA và Hiệp định RCEP. Những FTA này mở ra cơ hội lớn để Việt Nam tiếp cận các thị trường ít chịu ảnh hưởng từ chính sách bảo hộ của Mỹ, như Nhật Bản, Canada, Úc và Liên minh châu Âu.
Theo báo cáo của Bộ Công Thương (2024) [1]:
· Tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan từ Hiệp định CPTPP đạt hơn 72% trong năm 2023, tăng gần 15 điểm phần trăm so với năm 2020.
· Kim ngạch xuất khẩu sang Canada và Úc tăng bình quân 12–14%/năm trong giai đoạn 2019–2023, đặc biệt tập trung ở các nhóm hàng như dệt may, thủy sản, gỗ chế biến và nông sản đóng hộp.
· Riêng thị trường Nhật Bản – một đối tác quan trọng trong CPTPP – tiếp tục ghi nhận tăng trưởng ổn định với mức tăng khoảng 7%/năm, bất chấp tác động toàn cầu của dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế hậu đại dịch [2].
Việc tận dụng FTA không chỉ giúp chuyển hướng dòng thương mại sang các thị trường “an toàn” hơn mà còn thúc đẩy nội lực doanh nghiệp thông qua yêu cầu về quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng và công nghệ sản xuất.
2.2. Tăng cường kiểm soát xuất xứ và nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật
Một trong những rủi ro lớn nhất đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam hiện nay là bị cáo buộc “lẩn tránh thuế” qua nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt với các mặt hàng như gỗ, thép, dệt may và sản phẩm điện tử – vốn có chuỗi cung ứng liên quan đến Trung Quốc. Để đối phó với nguy cơ này, Chính phủ Việt Nam đã triển khai một loạt giải pháp kỹ thuật nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn quy trình xác minh xuất xứ:
· Tăng cường kiểm tra truy xuất xuất xứ đối với các mặt hàng có nguy cơ cao, đặc biệt là gỗ, thép và dệt may – những lĩnh vực từng bị Hoa Kỳ khởi xướng điều tra trong giai đoạn 2018–2023 [3].
· Triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất xứ hàng hóa, tích hợp vào hệ thống hải quan điện tử (VNACCS/VCIS) nhằm tăng cường minh bạch và khả năng kiểm tra chéo dữ liệu giữa các bộ ngành [4].
· Xây dựng khung pháp lý và thể chế phù hợp với yêu cầu phòng vệ thương mại. Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 07/2020/TT-BCT và Thông tư 21/2022/TT-BCT nhằm hướng dẫn doanh nghiệp trong các vụ việc điều tra chống bán phá giá và trợ cấp từ phía nước ngoài [5].
· Thành lập Tổ công tác liên ngành về phòng vệ thương mại, kết nối giữa Bộ Công Thương – Bộ Tài chính – Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các hiệp hội ngành hàng để phản biện hiệu quả trong các vụ kiện thương mại do Hoa Kỳ khởi xướng.
Theo VCCI (2023), nhờ các biện pháp trên, số vụ việc Việt Nam bị điều tra và áp thuế bất lợi từ phía Hoa Kỳ đã giảm nhẹ trong năm 2023, đồng thời một số vụ việc đã được xử lý thành công thông qua đối thoại song phương hoặc hợp tác kỹ thuật [6].
Các biện pháp ứng phó nêu trên cho thấy Việt Nam đã chủ động chuyển sang trạng thái "phòng ngừa chủ động", thay vì chỉ phản ứng bị động trước các đòn thuế của Hoa Kỳ. Việc kết hợp giữa chiến lược thị trường – thể chế – kỹ thuật không chỉ giúp duy trì ổn định thương mại với Mỹ mà còn góp phần định hình chiến lược thương mại bền vững và tự cường hơn cho Việt Nam trong kỷ nguyên hậu toàn cầu hóa.
3. So sánh với các nước ASEAN và Trung Quốc
3.1. Kinh nghiệm ứng phó của Trung Quốc và ASEAN
Trong bối cảnh Mỹ gia tăng áp lực thương mại, nhiều quốc gia châu Á đã áp dụng các chiến lược ứng phó linh hoạt và chủ động:
· Trung Quốc không chỉ đẩy mạnh đàm phán song phương với Mỹ nhằm tránh các biện pháp trừng phạt thương mại cứng rắn, mà còn chuyển hướng đầu tư và chuỗi cung ứng sang các nước ASEAN nhằm né tránh thuế quan. Đồng thời, Trung Quốc đầu tư mạnh vào công nghệ và sản phẩm có giá trị gia tăng cao để giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ.
· ASEAN, đặc biệt là Thái Lan và Malaysia, tập trung vào đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và cải thiện chuỗi cung ứng trong nước. Các quốc gia này ưu tiên phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, tăng cường tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc hàng hóa để đáp ứng yêu cầu từ các thị trường khó tính như Mỹ và EU.
Biểu đồ sau thể hiện chỉ số đa dạng hóa thị trường xuất khẩu của một số nước trong khu vực và Trung Quốc giai đoạn 2020–2023, cho thấy Việt Nam còn ở mức thấp so với các đối thủ cạnh tranh trong khu vực:
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Nguồn: UNCTAD (2023), tổng hợp và xử lý bởi tác giả
3.2. Bài học cho Việt Nam
Từ các kinh nghiệm quốc tế, có thể rút ra một số bài học quan trọng cho Việt Nam trong việc thích ứng với chính sách thương mại bảo hộ ngày càng khắt khe từ Hoa Kỳ:
· Phát triển chính sách thương mại linh hoạt và có khả năng dự báo sớm, nhằm nhận diện rủi ro từ thị trường lớn như Mỹ, đặc biệt là các thay đổi trong điều tra phòng vệ thương mại hoặc sửa đổi luật xuất xứ.
· Đẩy mạnh liên kết chuỗi cung ứng nội khối ASEAN và kết nối các FTA đa phương, tận dụng mạng lưới hiệp định đã ký như CPTPP, RCEP để tạo lợi thế quy mô và chuyển hướng thương mại hiệu quả.
· Nâng cấp thể chế ứng phó phòng vệ thương mại, bao gồm xây dựng đội ngũ chuyên gia pháp lý quốc tế, thiết lập hệ thống cảnh báo sớm với các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và gian lận xuất xứ.
Những kinh nghiệm này không chỉ giúp ổn định thương mại trong ngắn hạn mà còn tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững của Việt Nam trong giai đoạn hậu toàn cầu hóa.
KẾT LUẬN
Chính sách thuế quan của Hoa Kỳ trong giai đoạn từ năm 2017 đến nay, đặc biệt dưới các chính quyền theo đường lối bảo hộ như chính quyền Tổng thống Donald Trump và xu hướng tiếp diễn trong giai đoạn hậu đại dịch COVID-19, đã tạo ra những thay đổi lớn trong môi trường thương mại toàn cầu. Dù không phải là đối tượng trực tiếp trong các cuộc chiến thuế quan Mỹ - Trung, Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể từ làn sóng siết chặt kiểm soát thương mại, bao gồm áp thuế chống bán phá giá, tăng cường điều tra gian lận xuất xứ, và các biện pháp kỹ thuật mang tính bảo hộ khác.
Đánh giá tổng thể cho thấy, chính sách thuế quan của Mỹ đối với Việt Nam có tính chiến lược và chọn lọc cao, tập trung vào những mặt hàng có kim ngạch lớn như thép, gỗ, dệt may, và điện tử. Những chính sách này đã làm suy giảm tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sang Mỹ, làm gia tăng chi phí tuân thủ và pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam, và đẩy nhanh xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng sang các quốc gia khác trong khu vực.
Từ thực tiễn này, một yêu cầu quan trọng được đặt ra cho Việt Nam là cần xây dựng và điều hành chính sách thương mại theo hướng dựa trên quản trị rủi ro. Điều này bao gồm:
· Thiết lập hệ thống dự báo và cảnh báo sớm đối với các thay đổi chính sách của đối tác thương mại chiến lược;
· Tăng cường năng lực phản ứng nhanh của thể chế pháp lý và cơ quan quản lý thương mại;
· Định hướng thị trường và chuỗi cung ứng theo hướng đa dạng hóa để tránh phụ thuộc vào một thị trường duy nhất như Hoa Kỳ;
· Đồng thời, tận dụng hiệu quả mạng lưới các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới nhằm mở rộng không gian chiến lược cho xuất khẩu và đầu tư.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa đang định hình lại, một chính sách thương mại hiện đại không thể chỉ dựa vào cơ hội, mà cần được thiết kế dựa trên phân tích rủi ro và năng lực chủ động thích ứng. Đó chính là hướng đi chiến lược để Việt Nam giữ vững vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu và đảm bảo tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.
HÀM Ý CHÍNH SÁCH
Dựa trên phân tích tác động của chính sách thuế quan của Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong bối cảnh hậu toàn cầu hóa, có thể rút ra năm nhóm hàm ý chính sách quan trọng nhằm giúp Việt Nam ứng phó hiệu quả và nâng cao năng lực thích ứng trong chiến lược thương mại dài hạn:
1. Thiết lập hệ thống cảnh báo rủi ro thương mại
Việt Nam cần xây dựng một hệ thống cảnh báo sớm mang tính dự báo và cập nhật liên tục nhằm nhận diện kịp thời các nguy cơ từ các chính sách thương mại thay đổi đột ngột của đối tác lớn như Hoa Kỳ. Hệ thống này nên được tích hợp các dữ liệu về:
· Các cuộc điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp đang diễn ra;
· Tình hình áp thuế mới, tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc tại thị trường Mỹ;
· Phân tích xu hướng lập pháp và chiến lược thương mại của Quốc hội và chính quyền liên bang Hoa Kỳ.
Việc cảnh báo sớm không chỉ giúp Chính phủ chuẩn bị phương án đối phó, mà còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động điều chỉnh hoạt động sản xuất và xuất khẩu phù hợp.
2. Tăng cường đối thoại song phương với Hoa Kỳ
Việt Nam cần chủ động hơn trong việc thiết lập và duy trì cơ chế đối thoại thương mại cấp cao với Hoa Kỳ, nhằm:
· Giải thích minh bạch về chính sách xuất khẩu của Việt Nam, tránh hiểu nhầm là cạnh tranh không lành mạnh;
· Tạo kênh thông tin phản hồi về các vụ kiện thương mại;
· Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn kỹ thuật, hải quan, và thương mại số.
Việc tăng cường ngoại giao kinh tế và minh bạch hóa thông tin có thể giúp giảm thiểu nguy cơ bị áp đặt thuế quan bất ngờ, đồng thời tạo nền tảng cho các hiệp định thương mại song phương trong tương lai.
3. Tối ưu hóa lợi thế từ FTA (CPTPP, EVFTA)
Trong bối cảnh Mỹ gia tăng bảo hộ, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP và EVFTA là "tấm khiên" giúp Việt Nam:
· Duy trì và mở rộng xuất khẩu sang các thị trường phát triển có tính ổn định cao;
· Tận dụng ưu đãi thuế quan, giảm chi phí sản xuất và tiếp cận thị trường;
· Học hỏi và nâng cấp tiêu chuẩn trong quản trị, sở hữu trí tuệ và môi trường theo thông lệ quốc tế.
Việt Nam cần xây dựng hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng ưu đãi FTA, bao gồm: trung tâm tư vấn quy tắc xuất xứ, cổng thông tin số hóa FTA và các khóa huấn luyện chuyên sâu theo từng ngành hàng.
4. Đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng
Phụ thuộc quá mức vào thị trường Hoa Kỳ khiến Việt Nam dễ bị tổn thương trước các thay đổi chính sách đột ngột. Vì vậy:
· Chính phủ cần có chiến lược cụ thể để phát triển các thị trường mới tiềm năng như Mỹ Latin (Chile, Peru), khu vực Trung Đông và châu Phi;
· Khuyến khích doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu không phụ thuộc vào Mỹ hoặc Trung Quốc;
· Hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ, dịch vụ logistics và thương mại điện tử xuyên biên giới để nâng cao khả năng thích ứng linh hoạt.
5. Thực hiện cải cách thể chế thương mại đồng bộ
Để củng cố năng lực nội tại và tăng khả năng chống chịu với cú sốc chính sách bên ngoài, Việt Nam cần:
· Rà soát, điều chỉnh các quy định pháp luật về phòng vệ thương mại, kiểm soát xuất xứ, quy tắc kỹ thuật để đồng bộ với chuẩn mực FTA;
· Đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm chi phí thương mại, rút ngắn thời gian thông quan và nâng cao chất lượng dịch vụ công;
· Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách có kiến thức sâu về pháp luật WTO, luật thương mại quốc tế và các cam kết FTA để làm nòng cốt cho công tác đàm phán, phản biện và phòng vệ thương mại.
Tổng kết, các nhóm hàm ý chính sách trên đây cần được triển khai một cách đồng bộ, linh hoạt và có tầm nhìn dài hạn, nhằm giúp Việt Nam vừa ứng phó hiệu quả với xu hướng bảo hộ thương mại toàn cầu, vừa củng cố vị thế xuất khẩu bền vững trên trường quốc tế.
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